
1 120001 Nguyễn Lê Hoài An 12/06/2007 12A4

2 120004 Vũ Trường An 20/08/2006 12A8

3 120005 Đào Khả Nguyên Anh 15/08/2007 12A9

4 120006 Khổng Mỹ Thục Anh 08/01/2007 12A9

5 120008 Nguyễn Thị Kim Anh 12/06/2007 12A9

6 120009 Nguyễn Thị Mai Anh 19/12/2007 12A9

7 120010 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/12/2007 12A9

8 120015 Lê Thị Ngọc Ánh 16/08/2007 12A6

9 120016 Phạm Thị Nguyệt Ánh 21/02/2007 12A8

10 120017 Phan Ngọc Ánh 03/03/2007 12A8

11 120018 Triệu Thị Ngọc Ánh 10/10/2007 12A6

12 120024 Trương Minh Ben 29/06/2007 12A4

13 120025 Phan Ngọc Bích 20/03/2007 12A9

14 120026 Nguyễn Đức Hưng Bình 13/09/2007 12A6

15 120028 Đặng Lê Kim Châu 13/07/2007 12A4

16 120030 Hỷ Quốc Chí 12/11/2007 12A7

17 120031 Nguyễn Thị Lan Chinh 03/07/2007 12A9

18 120032 K Chính 19/06/2007 12A9

19 120035 Nguyễn Viết Chương 23/08/2007 12A4

20 120036 Lê Chí Công 24/06/2007 12A8

21 120038 Hoàng Văn Cường 17/01/2007 12A9

22 120039 Điểu Danh 23/01/2006 12A8

23 120040 Trần Đình Dân 15/09/2007 12A6

24 120043 Vũ Thị Bích Diệp 20/03/2007 12A7

Danh sách này có 24 học sinh

Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 01

Môn thi: Địa lí



1 120044 Nguyễn Thị Hạnh Dung 25/09/2007 12A8

2 120045 Nguyễn Văn Dũng 30/10/2007 12A4

3 120046 Tống Tiến Dũng 19/11/2007 12A9

4 120047 Lê Văn Duy 23/01/2007 12A7

5 120048 Phạm Khánh Duy 14/02/2006 12A6

6 120049 Triệu Thanh Duy 06/05/2007 12A9

7 120050 Bùi Thị Mỹ Duyên 22/02/2007 12A7

8 120058 Đoàn Quốc Đạt 14/09/2007 12A4

9 120062 Nguyễn Văn Đông 11/11/2007 12A7

10 120063 Nguyễn Văn Đồng 09/12/2007 12A8

11 120065 Nguyễn Minh Đức 29/12/2007 12A8

12 120067 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 08/11/2007 12A7

13 120069 Nguyễn Thị Thu Hà 02/11/2007 12A4

14 120071 Huỳnh Thị Thu Hạ 01/03/2007 12A6

15 120074 Phạm Thị Hạnh 12/07/2007 12A9

16 120076 Phạm Văn Hào 01/11/2007 12A8

17 120077 Trần Chí Hào 26/01/2007 12A6

18 120080 Lê Gia Hân 17/01/2007 12A7

19 120082 Phạm Mai Thu Hiền 25/05/2007 12A4

20 120084 Đỗ Văn Hiệp 01/07/2007 12A8

21 120085 Lê Minh Hiệp 31/03/2007 12A6

22 120088 Biện Công Hoài 20/08/2007 12A9

23 120091 Nguyễn Công Huân 24/03/2007 12A6

24 120092 Trần Thị Kim Huệ 16/08/2007 12A7

Danh sách này có 24 học sinh

Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 02

Môn thi: Địa lí



1 120093 Hà Mạnh Hùng 09/11/2007 12A7

2 120104 Trịnh Đình Huy 26/04/2007 12A8

3 120105 Võ Nguyễn Xuân Huy 15/10/2007 12A8

4 120106 Đồng Thị Thu Huyên 04/09/2007 12A4

5 120107 Đậu Thanh Khánh Huyền 31/08/2007 12A7

6 120108 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11/11/2007 12A7

7 120110 Trần Thị Mỹ Huyền 23/12/2007 12A9

8 120112 Hà Thị Thanh Hương 20/05/2007 12A9

9 120113 Nguyễn Thị Thu Hương 19/03/2007 12A8

10 120114 Nguyễn Xuân Hướng 05/11/2007 12A7

11 120116 Nguyễn Vũ Quang Khải 03/07/2007 12A8

12 120117 Phạm Mạnh Khang 15/10/2007 12A4

13 120118 Nguyễn Quang Khanh 01/03/2007 12A6

14 120119 Nguyễn Dương Quốc Khánh 02/09/2007 12A6

15 120121 Phạm Quốc Khánh 07/02/2007 12A7

16 120122 Võ Quốc Khánh 02/09/2007 12A6

17 120123 Đinh Văn Anh Khoa 20/09/2007 12A8

18 120124 Giáp Văn Khoa 21/12/2005 12A6

19 120129 Vũ Trung Kỳ 03/01/2007 12A6

20 120130 Điểu Lạc 23/10/2005 12A9

21 120131 Nguyễn Tấn Lai 29/07/2007 12A4

22 120132 Đỗ Nhật Yên Lam 21/08/2007 12A7

23 120135 Nguyễn Văn Sơn Lâm 04/12/2007 12A9

24 120137 Phạm Thị Mỹ Liên 20/12/2006 12A7

Danh sách này có 24 học sinh

Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 03

Môn thi: Địa lí



1 120140 Hồ Thị Thùy Linh 16/07/2007 12A7

2 120145 Trần Hoàng Linh 19/04/2007 12A9

3 120149 Nguyễn Duy Lợi 19/09/2007 12A7

4 120150 Phạm Thị Luyến 20/08/2007 12A4

5 120151 Phan Thị Cẩm Ly 23/05/2007 12A6

6 120152 Trịnh Bảo Ly 17/06/2007 12A4

7 120154 Vũ Thị Mai 15/12/2007 12A6

8 120157 Nguyễn Trà My 24/10/2007 12A6

9 120158 Nguyễn Trần Diễm My 29/01/2007 12A6

10 120159 Mai Nguyễn Ny Na 26/10/2007 12A4

11 120160 Vi Thị Ly Na 25/02/2007 12A8

12 120161 Lê Hoàng Nam 25/07/2007 12A7

13 120163 Trần Thanh Nam 29/04/2007 12A9

14 120165 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/01/2007 12A4

15 120166 Vũ Thị Thùy Ngân 07/06/2007 12A4

16 120167 Thị Ngâng 18/11/2007 12A9

17 120168 Hoàng Trung Nghĩa 02/03/2007 12A7

18 120169 Lê Trọng Nghĩa 24/11/2007 12A9

19 120174 Lê Bùi Hoàng Nguyên 03/05/2007 12A7

20 120176 Võ Thị Thảo Nguyên 02/07/2007 12A7

21 120179 Nguyễn Văn Đại Thế Nhân 06/10/2007 12A7

22 120180 Phan Thị Thùy Nhân 19/05/2007 12A8

23 120188 Trần Thị Yến Nhi 06/11/2007 12A9

24 120191 Võ Thị Huỳnh Như 25/02/2007 12A4

Danh sách này có 24 học sinh

Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 04

Môn thi: Địa lí



1 120192 Trần Viết Tây Phi 14/03/2007 12A4

2 120193 Đặng Thanh Phong 20/05/2007 12A9

3 120194 Đoàn Đại Phong 22/10/2007 12A4

4 120196 Vũ Đăng Phong 15/11/2007 12A9

5 120198 Phan Tư Hoàng Phúc 20/10/2007 12A6

6 120201 Võ Trường Phúc 06/11/2007 12A4

7 120202 Nguyễn Duy Phương 10/06/2007 12A4

8 120203 Nguyễn Hà Phương 20/03/2007 12A4

9 120206 Nguyễn Trịnh Minh Quế 03/05/2007 12A4

10 120207 Hoàng Huỳnh Nhật Quốc 13/01/2007 12A8

11 120212 Hà Thị Lệ Quyên 15/10/2007 12A9

12 120213 Huỳnh Thị Mỹ Quyên 13/09/2007 12A7

13 120215 Phòng Thị Kim Quyên 20/10/2007 12A9

14 120217 Hồ Thị Như Quỳnh 16/08/2007 12A6

15 120218 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 18/03/2007 12A4

16 120221 Điểu Sâm 14/07/2006 12A9

17 120223 Huỳnh Thu Sương 25/10/2007 12A7

18 120224 Huỳnh Võ Tú Sương 17/06/2007 12A9

19 120226 Lê Văn Thái Tài 14/06/2007 12A9

20 120228 Nguyễn Trọng Tâm 07/09/2007 12A8

21 120229 Nguyễn Đình Tấn 14/05/2007 12A8

22 120231 Phạm Lê Hồng Thiên Thanh 01/12/2006 12A6

23 120232 Đỗ Văn Thành 02/04/2007 12A4

24 120236 Nguyễn Đặng Thanh Thảo 02/05/2007 12A8

Danh sách này có 24 học sinh

Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 05

Môn thi: Địa lí



1 120238 Nguyễn Thị Thanh Thảo 18/12/2007 12A7

2 120239 Mai Việt Thiện 07/06/2007 12A4

3 120240 Bùi Thị Phương Thoa 15/09/2007 12A4

4 120242 Võ Thị Minh Thu 22/11/2007 12A6

5 120244 Trần Thị Võ Bích Thuận 21/02/2007 12A7

6 120245 Vũ Nguyễn Minh Thuận 21/09/2007 12A7

7 120246 Nguyễn Thị Bích Thùy 09/09/2007 12A8

8 120247 Nguyễn Thị Lệ Thủy 02/05/2007 12A4

9 120249 Lê Ngô Thụy 21/03/2007 12A6

10 120250 Nguyễn Thị Kim Thư 05/11/2007 12A7

11 120251 Phạm Thị Minh Thư 01/08/2007 12A8

12 120253 Nguyễn Văn Thứ 09/07/2007 12A4

13 120254 Nguyễn Ngọc Thức 04/07/2007 12A4

14 120255 Bùi Thị Hoài Thương 10/02/2007 12A9

15 120256 Nguyễn Tầm Thường 22/10/2007 12A9

16 120258 Nguyễn Thị Thủy Tiên 06/11/2007 12A7

17 120260 Đào Vũ Tiến 15/07/2007 12A9

18 120261 Hồ Đức Tin 14/11/2007 12A7

19 120262 Đặng Thanh Trai 08/09/2007 12A4

20 120263 Hoàng Trần Bảo Trang 24/10/2007 12A7

21 120264 Lê Ngọc Trang 04/07/2007 12A6

22 120265 Lê Thị Thu Trang 03/01/2007 12A9

23 120268 Trần Võ Thùy Trang 22/02/2007 12A7

24 120269 Trịnh Thị Huyền Trang 26/08/2007 12A4

Danh sách này có 24 học sinh

Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 06

Môn thi: Địa lí



1 120271 Nguyễn Văn Trăng 19/01/2007 12A6

2 120272 Hồ Thị Mỹ Trâm 30/11/2007 12A9

3 120273 Trần Thị Thu Trâm 03/05/2007 12A6

4 120276 Hà Thị Diễm Trinh 24/09/2007 12A6

5 120277 Nguyễn Thị Trinh 22/01/2007 12A8

6 120278 Phạm Thị Anh Trúc 09/12/2007 12A6

7 120279 Triệu Đồng Thanh Trúc 16/07/2007 12A9

8 120280 Nguyễn Thành Trung 28/06/2007 12A8

9 120281 Trần Quốc Trung 12/07/2007 12A9

10 120282 Nguyễn Hoài Nhật Trường 25/03/2007 12A4

11 120283 Nguyễn Khắc Trường 09/12/2007 12A4

12 120284 Hồ Thanh Tú 02/12/2006 12A6

13 120285 Nguyễn Hoàng Anh Tú 16/04/2007 12A8

14 120287 Phan Trần Cẩm Tú 04/08/2007 12A7

15 120288 Trần Nguyễn Thanh Tú 28/06/2007 12A7

16 120290 Lê Thế Anh Tuấn 11/08/2007 12A6

17 120296 Lê Văn Tự 13/08/2007 12A4

18 120298 Bùi Thị Nhật Uyên 24/12/2007 12A6

19 120299 Đỗ Nguyễn Trúc Uyên 10/10/2007 12A7

20 120300 Lê Thị Mai Uyên 27/02/2007 12A6

21 120302 Lê Thị Thu Vân 22/07/2007 12A8

22 120303 Ngô Thanh Vân 29/04/2007 12A7

23 120307 Đoàn Thị Hà Vi 01/10/2007 12A4

24 120309 Bồ Văn Vinh 28/04/2007 12A4

Danh sách này có 24 học sinh

Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 07

Môn thi: Địa lí



1 120312 Đặng Nữ Hà Vy 01/01/2007 12A7

2 120314 Nguyễn Thị Thảo Vy 15/04/2007 12A4

3 120318 Lê Hoài Vỹ 02/10/2007 12A4

4 120319 Điểu Xăm 18/07/2007 12A8

5 120320 Lương Thị Hoàng Xuân 31/08/2005 12A6

6 120321 Hồ Thị Như Ý 16/08/2007 12A6

7 120322 Lâm Tâm Như Ý 28/10/2007 12A6

8 120323 Phạm Xuân Ý 25/05/2007 12A6

9 120324 Phan Thị Như Ý 29/12/2007 12A7

10 120325 Nguyễn Thị Vân Yên 18/06/2007 12A4

11 120326 Đoàn Thị Ngọc Yến 04/05/2007 12A9

12 120329 Phạm Thị Hải Yến 24/04/2007 12A6

13 120330 Trịnh Thị Hải Yến 03/11/2007 12A8

Danh sách này có 13 học sinh

Điểm

Phòng thi số: 08

Số tờ/ 

Mã đề
Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Môn thi: Địa lí


